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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG 
CHƯƠNG TRÌNH “MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 11 CÙNG CATHAY” 

1 chỉ vàng trên mỗi 180 triệu 

Thêm một chỉ vàng SJC cho mỗi 900 triệu 

 

 

 

STT Chi nhánh Tên Khách Hàng Số lượng chỉ vàng 

1 Hồ Chí Minh HSIEH CHENG NAN 1 

2 Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ CHÍNH HẬU 1 

3 Hồ Chí Minh HUANG WEI CHUN 1 

4 Hồ Chí Minh ĐẶNG HỮU CHÂU 1 

5 Hồ Chí Minh TRẦN THỊ TÚ QUYÊN 1 

6 Hồ Chí Minh WANG HAO CHENG 1 

7 Hồ Chí Minh MAI THÚY OANH 1 

8 Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 1 

9 Hồ Chí Minh NGUYỄN HOÀNG LONG 1 

10 Hồ Chí Minh NGUYỄN BẢO LONG 1 

11 Hồ Chí Minh THẠCH THANH SANG 1 

12 Hồ Chí Minh LIN YIN JUNG 2 

13 Hồ Chí Minh LIN PEI HUNG 1 

14 Hồ Chí Minh CHEN TAI-HSU 1 

15 Hồ Chí Minh HUANG YU CHIEN 1 

16 Hồ Chí Minh WANG LI YEN 1 

17 Hồ Chí Minh LÊ THỊ MAI 1 

18 Hồ Chí Minh DƯƠNG THÀNH HẢI 1 

19 Hồ Chí Minh CHOU SHIH YI 1 

20 Hồ Chí Minh HUANG TZU YEN 1 

21 Hồ Chí Minh HONG TSUNG HSIANG 8 

22 Hồ Chí Minh HẠ THỊ THU SƯƠNG 1 

23 Hồ Chí Minh LIAO YI DE 1 

24 Hồ Chí Minh OU JIA YU 1 

25 Hồ Chí Minh LI CHENG YUN 3 

26 Hồ Chí Minh LIN CHIEN HUI 1 

27 Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ ÁI 1 

28 Hải Phòng LIU PAI CHUN 3 

29 Hải Phòng NGUYỄN NGỌC MINH 1 

30 Hải Phòng NGUYỄN THỊ MAI LAN 1 

31 Hải Phòng BÙI THỊ TÁM 1 

32 Hải Phòng HSU HUA SHAN 1 

33 Hải Phòng LIN HUI CHEN 1 
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STT Chi nhánh Tên Khách Hàng Số lượng chỉ vàng 

34 Hải Phòng NGUYỄN THỊ HƯỜNG  1 

35 Hải Phòng PHẠM VĂN CHUNG 1 

36 Hải Phòng NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1 

37 Hải Phòng CAO THỊ NHẬT TRANG 1 

38 Hải Phòng VŨ THỊ DUYÊN 1 

39 Hải Phòng NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1 

40 Hải Phòng VŨ THỊ OANH 1 

41 Hải Phòng NGUYỄN THỊ MINH THU 1 

42 Hải Phòng TẠ THỊ KHÁNH LY 1 

43 Hải Phòng HÀ VĂN PHONG 1 

44 Hà Nội LÊ THỊ VÂN 1 

45 Hà Nội LIN KUN HSIEN 1 

46 Hà Nội LEE PO HSING 2 

47 Hà Nội LIN MENG HUAN 1 

48 Hà Nội HSUEH YU YUN 1 

49 Hà Nội NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 1 

50 Hà Nội LÊ THỊ VÂN 1 

51 Hà Nội KUO, HSU-TING 2 

52 Hà Nội WANG, PENG- YUN 1 

53 Hà Nội VŨ THỊ LAN PHƯƠNG 1 

54 Hà Nội NGUYỄN THỊ THU TRANG 1 

55 Hà Nội NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG 1 

56 Hà Nội VŨ VĂN SÔNG 1 

57 Hà Nội DƯƠNG THỊ HẢI YẾN 1 

58 Hà Nội ĐỖ THỊ CHUYỀN 1 

59 Hà Nội HUANG JUI YI 1 

60 Hà Nội HỨA THỊ LĨNH 1 

61 Đồng Nai WU CHI HAO 1 

62 Đồng Nai WU HUANG CHANG 1 

63 Đồng Nai KUO HSIN YU 4 

64 Đồng Nai CHANG CHIH-HSIEN 1 

65 Đồng Nai LI WEI YI 1 

66 Đà Nẵng CHEN YEN HUNG 1 

67 Đà Nẵng TRẦN THỊ HOÀ 1 

68 Đà Nẵng NGUYỄN THỊ HOÀNG THẢO 1 

69 Đà Nẵng LÊ THỊ KHÁNH VY 1 

70 Đà Nẵng PHẠM ĐÌNH PHÓ 1 

71 Cần Thơ NGUYỄN ANH KHOA 1 

72 Cần Thơ TRỊNH GIA HUY 1 

73 Cần Thơ VÕ KIỀU TRANG 1 

74 Cần Thơ NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 1 
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  STT Chi nhánh Tên Khách Hàng Số lượng chỉ vàng 

75 Cần Thơ TRẦN THỊ NGỌC LAN 1 

76 Cần Thơ CHEN SZU PING 2 

77 Cần Thơ NGÔ KIM HƯƠNG 1 

78 Cần Thơ HÀ TẤN TÀI 1 

79 Cần Thơ CHU CHIEN WEI 1 

80 Cần Thơ CHI HUNG LIEN 1 

81 Cần Thơ LU CHANG HSUN 1 

82 Cần Thơ CHO KO HSIN 1 

83 Cần Thơ LIN YU MING 6 

84 Cần Thơ NGUYỄN THỊ KIM CẨM 1 

85 Cần Thơ NGUYỄN HOÀNG LÂU 1 

86 Các kênh phân phối đại lý PHAN THỊ THÚY HẰNG  12 

87 Các kênh phân phối đại lý SU MING TE 6 

88 Các kênh phân phối đại lý HSU HENG CHEN 1 

89 Các kênh phân phối đại lý LIN SHIH-PING  2 

90 Các kênh phân phối đại lý LO CHI HAO 1 

91 Các kênh phân phối đại lý NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA 6 
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PHIẾU QUÀ TẶNG ESTEEM 

 

 

STT Chi nhánh Tên Khách Hàng Phiếu Quà Tặng ESTEEM 

1 Đà Nẵng TẠ QUANG HẬU 100,000 

2 Đà Nẵng PHAN THẾ PHƯƠNG 100,000 

3 Đà Nẵng HỒ THANH HẢI 100,000 

4 Đà Nẵng NGUYỄN THỊ TÚ 100,000 

5 Đà Nẵng NGUYỄN MINH CƯỜNG 100,000 

6 Đà Nẵng VÕ THỊ NHÃ 100,000 

7 Đà Nẵng LÂM THỊ ÁI 100,000 

8 Đà Nẵng ĐẶNG NGỌC TỐ QUỲNH 100,000 

9 Đà Nẵng NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 500,000 

10 Đà Nẵng NGUYỄN ANH KHƯƠNG 500,000 

11 Đà Nẵng LÊ HOÀNG UYÊN VY 500,000 

12 Đà Nẵng LÊ THỊ PHƯƠNG 500,000 

13 Đà Nẵng LƯƠNG ĐÔNG PHONG 500,000 

14 Đà Nẵng PHẠM THỊ THỦY 500,000 

15 Đà Nẵng CHEN YEN HUNG 500,000 

16 Hà Nội NGUYỄN ANH PHƯƠNG 100,000 

17 Hà Nội BÙI THỊ MÃO 100,000 

18 Hà Nội VŨ THỊ YẾN 100,000 

19 Hà Nội TRẦN TRUNG DŨNG 100,000 

20 Hà Nội MAI THẾ ANH 100,000 

21 Hà Nội ĐỖ TRUNG KIÊN 100,000 

22 Hà Nội HOÀNG THỊ HẰNG 100,000 

23 Hà Nội SẦM THỊ HUỆ 100,000 

24 Hà Nội NGUYỄN THỊ HẢO 100,000 

25 Hà Nội NGUYỄN BÌNH ĐẲNG 100,000 

26 Hà Nội ĐỖ VĂN VIỆT 100,000 

27 Hà Nội TRỊNH THỊ BẠCH YẾN 100,000 

28 Hà Nội BÙI HUY CƯỜNG 100,000 

29 Hà Nội NGUYỄN THỊ KIM CÚC 100,000 

30 Hải Phòng NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI 100,000 

31 Hải Phòng NGUYỄN THỊ TRANG 100,000 

32 Hải Phòng TẠ THỊ THIÊM 100,000 

33 Hải Phòng NGÔ XUÂN BẮC 500,000 

34 Cần Thơ TRƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 100,000 

35 Cần Thơ DƯƠNG THỊ PHƯỢNG 100,000 

36 Cần Thơ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 100,000 

37 Cần Thơ NGUYỄN HOÀNG NAM 100,000 
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STT Chi nhánh Tên Khách Hàng Phiếu Quà Tặng ESTEEM 

38 Cần Thơ NGUYỄN BẢO NGỌC 100,000 

39 Cần Thơ LIANG, SHIH-JEN 500,000 

40 Cần Thơ VƯU PHÚ 500,000 

41 Đồng Nai LỶ SÁT MÙI 100,000 

42 Đồng Nai TRẦN NHỘC LÌN 100,000 

43 Đồng Nai PHAN THỊ HỒNG CẨM 100,000 

44 Đồng Nai LÊ THANH SANG 100,000 

45 Đồng Nai TRẦN PHƯƠNG 100,000 

46 Đồng Nai NGUYỄN TUẤN ANH 100,000 

47 Đồng Nai TRẦN THỊ NỮ 100,000 

48 Đồng Nai NGUYỄN MINH CHÂU 100,000 

49 Đồng Nai NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 100,000 

50 Đồng Nai LÊ XUÂN THUẬN 2,000,000 

51 Hồ Chí Minh NGUYỄN THÀNH CÔNG 100,000 

52 Hồ Chí Minh LƯU THỤY VY 100,000 

53 Hồ Chí Minh PHẠM THỊ NGỌC TRINH 100,000 

54 Hồ Chí Minh VƯƠNG VĨ XƯƠNG 100,000 

55 Hồ Chí Minh LÊ HOÀNG THẠCH THẢO 100,000 

56 Hồ Chí Minh PHÙNG ĐỨC QUẢNG 100,000 

57 Hồ Chí Minh TRẦN THỊ PHƯƠNG TÂM 100,000 

58 Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 100,000 

59 Hồ Chí Minh ĐẶNG THỊ KIM HOA 100,000 

60 Hồ Chí Minh NGUYỄN LÊ YẾN TRÂM 100,000 

61 Hồ Chí Minh NGUYỄN NHƯ HOÀNG 100,000 

62 Hồ Chí Minh TRẦN KIM NGỌC 100,000 

63 Hồ Chí Minh NGUYỄN THANH THỦY 100,000 

64 Hồ Chí Minh MAI HƯỚNG DƯƠNG 100,000 

65 Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 100,000 

66 Hồ Chí Minh THÁI THỊ TRÚC LOAN 100,000 

67 Hồ Chí Minh LÊ KIM NGỌC 100,000 

68 Hồ Chí Minh TÀO Ỷ BÌNH 2,000,000 

69 Hồ Chí Minh HSIEH CHENG NAN 2,000,000 

70 Các kênh phân phối đại lý NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 100,000 

71 Các kênh phân phối đại lý NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA 100,000 

72 Các kênh phân phối đại lý NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA 2,000,000 

 


